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 TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4 

 THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 
Bản án số: 53/2020/DS-ST 

Ngày: 31/7/2020. 

V/v    n             n  tín dụn . 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN 4 - THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

 

Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ôn   uỳn    n P át  

Các Hội thẩm nhân dân: 

1. Bà N uyễn   ị Đôn  N uyệt 

2. Bà Võ Thanh Nga 

Thư ký phiên tòa: Bà  uỳn    ị Mỹ C i -   ư ký  ò  án n ân dân Quận 4, 

  àn    ố    C í Min . 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh tham 

gia phiên tòa: Bà P ạm   ị Lý - Kiểm sát viên.  

Ngày 31 tháng 7 năm 2020, tại t ụ sở  ò  án n ân dân Quận 4,   àn    ố    

Chí Minh xét xử sơ t ẩm  ôn  k  i vụ án dân sự t ụ lý số 364/2019/TLST-DS, ngày 

02/12/2019 v  việ      n             n  tín dụn ”, theo Quyết  ịn   ư  vụ án    xét 

xử số 181/2020/QĐS -DS ngày 04/6/2020 và Quyết  ịn   oãn   iên tò  số 

252/2020/QĐS -DS ngày 03/7/2020,  iữ   á   ươn  sự: 

N uyên  ơn: N ân  àn    ươn  mại  ổ   ần A (viết tắt là N ân  àn  

TMCP A). 

  ụ sở: Đườn  D, P ườn  E, Quận F,   àn    ố    C í Min . 

N ười  ại diện t eo ủy quy n: Bà N uyễn Bích Thanh C, sin  năm 1980. 

Đị    ỉ liên lạ : Đườn  D, P ườn  E, Quận F,   àn    ố    C í Min . 

(Văn bản ủy quy n số 724/2020/UQ-TTT ngày 02/6/2020). 

( ó mặt). 

Bị  ơn: Ôn  Vũ B, sin  năm 1972. 

Nơi  ư t ú: C un   ư G, Đườn  H, P ườn  I, Quận J,   àn    ố    C í 

Minh. 

(vắn  mặt). 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 ại  ơn k ởi kiện và  á  lời k  i t on  quá t ìn   iải quyết vụ án, n uyên  ơn 

Ngân hàng TMCP A có bà N uyễn Bí      n  C là n ười  ại diện t eo ủy quy n 

trình bày:  

Ngày 02/6/2016, ông B  ó ký với N ân  àn  TMCP A h     n  sử dụn  t ẻ 

tín dụn  (b o   m Gi y    n  ị     t ẻ tín dụn  kiêm       n  và bản Đi u k oản 

và Đi u kiện   át  àn  và sử dụn  t ẻ tín dụn   ủ  N ân  àn  -  á  tài liệu này 

 ư    ọi   un  là       n ). N ân  àn   ã   n  ý     t ẻ tín dụn  với  ạn mứ  

sử dụn  là 45.000.000   n , với mụ   í   tiêu dùn   á n ân, lãi su t 2,15%/tháng. 

S u k i  ư         ẻ tín dụn , ôn  B  ã t ự   iện  á   i o dị   với tổn  số ti n là 

76.704.600   n . 

  on  quá t ìn  sử dụn  t ẻ, từ n ày kí    oạt t ẻ   o  ến n y ôn  B  ã 

t  n  toán   o N ân  àn  số ti n 62.993.400   n .  ừ t án  4/2018, ôn  B không 

tiế  tụ  t ự   iện n  ĩ  vụ t ả n . Qu  n i u lần làm việ , n ắ  n ở n ưn  ôn  B 

vẫn k ôn   ó t iện   í t ả n . Do ôn  B vi   ạm n  ĩ  vụ t  n  toán,  nên ngày 

01/7/2018 N ân  àn   ã    m dứt quy n sử dụn  t ẻ và   uyển toàn bộ dư n   òn 

t iếu s n  n  quá  ạn. N ân  àn   ã   uyển toàn bộ dư n  tại t ời  iểm này là 

42.024.031   n , á  dụn  lãi su t n  quá  ạn (là 150%  ủ  lãi su t  ư    ôn  bố 

và á  dụn  tại t ời  iểm  iện tại). 

Mặ  dù n ân  àn   ã t ườn  xuyên  ôn  ố , n i u lần làm việ  t ự  tiế  với  

ông B, yêu  ầu ôn  B  ó t á   n iệm t  n  toán n  y k oản n  quá  ạn,   n  t ời 

N ân  àn   ũn  tạo  i u kiện v  mặt t ời  i n  ể ôn  B t ả n , tuy n iên ôn  B 

vẫn   ư  t  n  toán k oản n  v y quá  ạn   o N ân  àn , vi   ạm  á   i u k oản 

 ã quy  ịn  tại       n   ã ký. 

N y N ân  àn  yêu  ầu ôn  Vũ B t ả n  y   o N ân  àn  toàn bộ n   ố  và 

n  lãi   át sin  tạm tín   ến n ày 02/6/2020 là 73.782.759   n  (t on   ó n   ố  là 

42.024.031   n  và n  lãi là 31.758.728   n ), tiế  tụ  t  n  toán n  lãi   át sin  kể từ 

ngày 03/6/2020   o  ến k i t ả dứt n  v y t eo lãi su t quy  ịn  tại       n . 

Bị  ơn ông Vũ B:  ò  án  ã tốn   ạt     lệ   ôn  báo t ụ lý vụ án, Gi y 

t iệu tậ  và   ôn  báo   iên  ọ  kiểm t   việ   i o nộ , tiế   ận,  ôn  k  i   ứn  

 ứ và  ò   iải   o ông B,  ể ông B t ự   iện việ  t  m  i  tố tụn  tại  ò  án, 

n ưn  ông B vắn  mặt k ôn   ó lý do.  

Tại phiên tòa, 

Ngân hàng TMCP A có bà N uyễn Bí      n  C là n ười  ại diện t eo ủy 

quy n trình bày : Vẫn  iữ n uyên yêu  ầu k ởi kiện, buộ  ôn  Vũ B t ả n  y   o 

N ân  àn  toàn bộ n   ố  và n  lãi   át sin  tạm tín   ến n ày 31/7/2020 là 

76.448.143   n  (t on   ó n   ố  là 42.024.031   n  và n  lãi là 34.424.112   n ), 

tiế  tụ  t  n  toán n  lãi   át sin  kể từ n ày 01/8/2020   o  ến k i t ả dứt n  v y t eo 

lãi su t quy  ịn  tại       n . 

Bị  ơn ông Vũ B  ã  ư    ò  án t iệu tậ      lệ t  m  i    iên tò   ến lần t ứ 

  i, n ưn  vẫn vắn  mặt k ôn   ó lý do. 

- Đại diện Viện kiểm sát n ân dân Quận 4,   àn    ố    C í Min    át biểu ý kiến:  



3 

 

V  t ủ tụ  tố tụn : Qu  kiểm sát việ  tuân t eo   á  luật tố tụn  kể từ k i t ụ 

lý vụ án   o  ến tại   iên tò ,   ẩm   án,  ội   n  xét xử và n ữn  n ười t  m 

 i  tố tụn   ã t ự   iện  ún  quy  ịn   ủ    á  luật.  

V  nội dun : Do ông Vũ B vi   ạm n  ĩ  vụ t ả n , k ôn  t ự   iện t eo 

 ún  t ỏ  t uận, nên    n  ị  ội   n  xét xử      n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  

n uyên  ơn. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

S u k i n  iên  ứu  á  tài liệu,   ứn   ứ  ó t on     sơ vụ án  ư   xem xét tại 

  iên tò  và ý kiến   át biểu  ủ   ại diện Viện kiểm sát n ân dân Quận 4, Thành 

  ố    C í Min ,  ội   n  xét xử n ận  ịn : 

[1]. V  t ủ tụ  tố tụn : 

- Qu n  ệ t  n       và t ẩm quy n  iải quyết: Xét Ngân hàng TMCP A k ởi 

kiện yêu  ầu ông Vũ B t  n  toán số ti n n  là 76.448.143   n  theo Gi y    n  ị 

    t ẻ tín dụn  kiêm       n  tín dụn , nên  ó  ủ  ơ sở xá   ịn   ây là vụ án dân 

sự v  t  n             n  tín dụn ; Ông Vũ B  ó nơi  ư t ú tại Quận 4, nên vụ án 

t uộ  t ẩm quy n  iải quyết  ủ   ò  án n ân dân Quận 4,   àn    ố    C í Min  

t eo quy  ịn  tại k oản 3 Đi u 26,  iểm   k oản 1 Đi u 35 và  iểm   k oản 1 Đi u 

39  ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015. 

-   ủ tụ  mở   iên tò  vắn  mặt  ươn  sự: Bị  ơn là ông Vũ B  ã  ư    ò  án 

t iệu tậ      lệ t  m  i    iên tò   ến lần t ứ   i n ưn  vẫn vắn  mặt k ôn   ó lý do, 

nên  ăn  ứ k oản 2 Đi u 227 và Đi u 228  ủ  Bộ luật tố tụn  dân sự năm 2015,  ò  

án tiến  àn  xét xử vắn  mặt  ươn  sự. 

[2]. V  nội dun :  

[2.1]. V  yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn: 

Ngân hàng TMCP A yêu  ầu ôn  Vũ B thanh toán toàn bộ n   ố  và n  lãi 

  át sin  tạm tín   ến n ày 31/7/2020 là 76.448.143   n  (t on   ó n   ố  là 

42.024.031   n  và n  lãi là 34.424.112   n ), tiế  tụ  t  n  toán n  lãi   át sin  

kể từ n ày 01/8/2020   o  ến k i t ả dứt n  v y t eo lãi su t quy  ịn  tại     

  n . 

 ội   n  xét xử  ăn  ứ vào Gi y    n  ị     t ẻ tín dụn  v y vốn kiêm     

  n  tín dụn  ngày 02/6/2016 và Bản Đi u k oản và Đi u kiện   át  àn  và sử dụn  

t ẻ tín dụn   ủ  N ân  àn  TMCP A cùng các tài liệu chứng cứ có trong h  sơ vụ 

án,  ó  ủ  ơ sở xá   ịnh Ngân hàng TMCP A     t ẻ tín dụn  với  ạn mứ  là 

45.000.000   n , lãi su t 2,15%/tháng. Xét việ  t ỏ  t uận  ủ   á  bên là   ù     

t eo quy  ịn  tại Đi u 91 và Đi u 98 Luật  á   ổ   ứ  tín dụn  năm 2010, nên yêu 

 ầu  ủ  n uyên  ơn là  ó  ơ sở  ể xem xét. 

Sau k i  ư       t ẻ tín dụn , ôn  B  ã t ự   iện  á   i o dị   với tổn  số 

ti n là 76.704.600   n . Ông B  ã t  n  toán   o N ân  àn  số ti n  ố  và lãi là 

62.993.400   n .  ừ t án  4/2018, ôn  B k ôn  tiế  tụ  t ự   iện n  ĩ  vụ t ả n . 

Mặ  dù, N ân  àn   ã n ắ  n ở n ưn  ôn  B vẫn k ôn  t ả n . N ư vậy, ôn  B  ã 

vi   ạm Đi u 23  ủ  Bản Đi u k oản và Đi u kiện   át  àn  và sử dụn  t ẻ tín 

dụn   ủ  N ân  àn . 

Do ông B vi   ạm n  ĩ  vụ t  n  toán, nên ngày 01/07/2018 Ngân hàng   ã 

   m dứt việ  sử dụn  t ẻ,   uyển toàn bộ dư n  s n  n  quá  ạn và á  dụn  lãi 
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su t quá  ạn là   ù     t eo t ỏ  t uận  á  bên tại Đi u 23  ủ  Bản  i u k oản và 

 i u kiện   át  àn  và sử dụn  t ẻ tín dụn . C o nên, N ân  àn  yêu  ầu ôn  B 

thanh toán n  tạm tín   ến n ày 31/7/2020 là 76.448.143   n  (t on   ó n   ố  là 

42.024.031   n  và n  lãi là 34.424.112   n ), tiế  tụ  t  n  toán n  lãi   át sin  kể từ 

ngày 01/8/2020   o  ến k i t ả dứt n  v y t eo lãi su t quy  ịn  tại       n  là  ó  ơ 

sở      n ận t eo quy  ịn  tại Đi u 91 và Đi u 98 Luật cá   ổ   ứ  tín dụn  năm 

2010; Đi u 463 và Đi u 466  ủ  Bộ luật dân sự năm 2015.  

 ừ n ữn  n ận  ịn  t ên,  ội   n  xét xử      n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  

n uyên  ơn, buộ  ôn  Vũ B thanh toán cho Ngân hàng TMCP A số ti n n  tạm tín  

 ến ngày 31/7/2020 là 76.448.143   n  (t on   ó n   ố  là 42.024.031   n  và n  lãi 

là 34.424.112   n ), tiế  tụ  t  n  toán n  lãi   át sin  kể từ n ày 01/8/2020   o  ến 

k i t ả dứt n  v y t eo lãi su t quy  ịn  tại       n . 

[2.2]. V  án   í dân sự sơ t ẩm: Do yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn  ư   

     n ận, nên bị  ơn   ải   ịu toàn bộ án   í dân sự sơ t ẩm  ó  iá n ạ   t ên số 

ti n   ải t  n  toán   o n uyên  ơn;  oàn t ả lại số ti n tạm ứn  án   í   o n uyên 

 ơn t eo quy  ịn  tại Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của 

Ủy b n   ường vụ Quốc hội quy  ịnh v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý v  

sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Vì các lẽ trên; 

QUYẾT ĐỊNH: 

- Căn  ứ vào k oản 3 Đi u 26,  iểm   k oản 1 Đi u 35,  iểm   k oản 1 Đi u 

39, Đi u 147, k oản 2 Đi u 227, Đi u 228, Đi u 271 và Đi u 273  ủ  Bộ luật tố 

tụn  dân sự năm 2015; 

- Căn  ứ vào Đi u 463, Đi u 466 và Đi u 688  ủ  Bộ luật dân sự năm 2015; 

- Căn  ứ Đi u 91 và Đi u 98 Luật  á   ổ   ứ  tín dụn  năm 2010; 

- Căn  ứ vào Luật thi hành án dân sự  ư   sử   ổi, bổ sun  năm 2014; 

- Căn  ứ vào Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy 

ban Thường vụ Quốc hội quy  ịnh v  mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý v  sử 

dụng án phí và lệ phí Tòa án.        

 uyên xử: 

1. C    n ận yêu  ầu k ởi kiện  ủ  n uyên  ơn N ân  àn    ươn  mại Cổ 

  ần A. 

 Buộ  ôn  Vũ B t  n  toán   o N ân  àn    ươn  mại Cổ   ần A số ti n 

n  tạm tín   ến n ày 31/7/2020 là 76.448.143 (bảy mươi sáu t iệu bốn t ăm bốn mươi 

tám n  ìn một t ăm bốn mươi b )   n  (t on   ó n   ố  là 42.024.031   n  và n  lãi là 

34.424.112   n ).  

Kể từ n ày 01/8/2020   o  ến k i t i  àn  án xon , ông Vũ B  òn   ải tiế  

tụ    ịu k oản ti n lãi  ủ  số ti n n    ư  t  n  toán, t eo mứ  lãi su t mà  á  bên 

t ỏ  t uận t on  Gi y    n  ị     t ẻ kiêm       n  tín dụn ; Bản  i u k oản và 

 i u kiện   át  àn  và sử dụn  t ẻ tín dụn   ư   ký kết  iữ  N ân  àn    ương 

mại Cổ   ần A và ông Vũ B. 

  i  àn  tại Cơ qu n   i  àn  án dân sự  ó t ẩm quy n. 
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2. V  án   í dân sự sơ t ẩm: 

- Ông Vũ B   ải   ịu án   í dân sự sơ t ẩm là 3.822.407   n  (b  t iệu tám 

t ăm   i mươi   i n  ìn bốn t ăm lẽ bảy)   n . 

-  oàn t ả lại số ti n tạm ứn  án   í là 1.474.126   n  (một t iệu bốn t ăm bảy 

mươi bốn n  ìn một t ăm   i mươi sáu)   n    o N ân  àn    ươn  mại Cổ   ần 

A  ã nộ  t eo biên l i số 0007950 ngày 05/8/2019  ủ  C i  ụ    i  àn  án dân sự 

Quận 1.  

3. V  quy n k án   áo  ủ   á   ươn  sự: Đươn  sự  ó mặt  ư   quy n 

k án   áo bản án này t on  t ời  ạn 15 (mười lăm) n ày kể từ n ày tuyên án; 

Đươn  sự vắn  mặt  ư   quy n k án   áo bản án này t on  t ời  ạn 15 (mười 

lăm) n ày kể từ n ày n ận  ư   bản án  oặ  bản án  ư   niêm yết t eo quy  ịn  

  á  luật. 

  ườn      bản án  ư   t i  àn  t eo quy  ịn  tại Đi u 2 Luật   i  àn  án 

dân sự t ì n ười  ư   t i  àn  án dân sự, n ười   ải t i  àn  án dân sự  ó quy n 

t ỏ  t uận t i  àn  án, quy n yêu  ầu t i  àn  án, tự n uyện t i  àn  án  oặ  

 ưỡn    ế t i  àn  án t eo quy  ịn  tại  á  Đi u 6, 7, 7  và 9 Luật   i  àn  án dân 

sự; t ời  iệu t i  àn  án  ư   t ự   iện t eo quy  ịn  tại Đi u 30 Luật   i  àn  án 

dân sự. 
 

 

Nơi nhận: 
- Cá   ươn  sự; 

- TAND TP. HCM; 

- VKSND Quận 4; 

- C i  ụ    ADS Quận 4; 

- Lưu: V ,    sơ. 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TOÀ 

 

 

 

(đã ký tên và đóng dấu)  

 

 

Huỳnh Tấn Phát 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


